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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN THANH THỦY 

TỈNH PHÚ THỌ 

 

     Bản án số: 67/2024/HS-ST
 

     Ngày 30 - 12 - 2024 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

NHÂN DANH 

NƢỚ   ỘNG H      HỘI  HỦ NGHĨA VIỆ  NA  

 

     N NH N   N HUYỆN THANH THỦY, TỈNH PHÚ THỌ 
 

-                                            

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hƣơng  hủy 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Đoàn Hồng Canh  

                                     Ông Nguyễn Thành Lâm 

- T               : Bà Nguyễn Thị Đào - Thư    T               huyện 

Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. 

-                                 huy n Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ 

                  : Ông Đoàn Hồng Quang - K    s t v     

Trong ngày      25 tháng 12 và ngày 30 tháng 12  ă  2024 t   tr  s  T   

            huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ   t    s  t ẩ            v          

sự t      số: 65/2024/TLST-HS ngày 08 tháng 11  ă  2024 theo Quyết đị   đư  

v  án ra xét x  số 94/2024/QĐXXST-HS ngày 12 tháng 11  ă  2024 và Quyết 

định hoãn phiên tòa số 23/2024/QĐHPT-HS ngày 25 tháng 11  ă  2024 đối với bị 

cáo:  

Nguyễn Đức H, sinh ngày 30/9/1992 t    u ệ  T, tỉ   P; N    ư trú: Khu 

11, xã Đ,  u ệ  T, tỉ   P; n  ề     ệp: Công nhân; tr    độ vă   ó : 12/12; dân 

tộ : K   ;   ớ  tí  : N  ; tôn giáo: Không; quố  tị  : V ệt N  ; con ông: N u ễ  

Đứ  H, s     ă  1965; con bà: N u ễ  T ị Đ, s     ă  1965; có vợ: Đặ   T ị X, 

s     ă  1992 và 02 con: Lớ    ất s     ă  2015,   ỏ   ất s     ă  2018; t ề  

  , t ề  sự: Không.  

Bị cáo bị bắt t m giữ từ ngày 19/06/2024 đến ngày 21/06/2024 t   được thay 

đổi biện pháp   ă    ặn “Cấ  đ    ỏ       ư trú”  H ện t i ngo i   xã Đ,  u ệ  T, 

tỉ   P. Bị cáo có mặt t i phiên tòa. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1. Anh Đinh Văn H, sinh  ă  2002 (Vắng mặt) 

 N    ư trú:  Xóm B, xã L, huyện T, tỉnh P.  

2. Anh Phùng Quốc T, sinh  ă  1993 (Có đ   xin xét x  vắng mặt) 

 N    ư trú:  Khu 1, xã Đ, huyện T, tỉnh P.  

3. Anh Đặng Văn T, s     ă  2001(Vắng mặt) 

 N    ư trú:  Thôn K, xã Y, huyện T, tỉnh P. 

4. Anh Đinh Phƣơng N, s     ă  1999 (Có đ   xin xét x  vắng mặt) 

 N    ư trú:  Khu G, xã T, huyện T, tỉnh P. 

5. Anh Đinh Xuân T, s     ă  1996 (Có đ   xin xét x  vắng mặt) 

 N    ư trú:  Khu G, xã Y, huyện T, tỉnh P. 
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6. Anh Nguyễn Văn  , s     ă  2003 (Vắng mặt) 

 N    ư trú:  Khu 8, xã T, huyện T, tỉnh P. 

7. Anh Nguyễn Việt H, s     ă  1981 (Có đ   xin xét x  vắng mặt) 

 N    ư trú:  Tổ 12, khu L, p ường G, thành phố V, tỉnh P. 

1. Chị Nguyễn Thu H, s     ă  1971 (Có đ   xin xét x  vắng mặt) 

 N    ư trú:  Tổ 5, p ường P, quận L, thành phố H.  

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

Theo các tài liệu có trong hồ s  v  án và diễn biến t i phiên tòa, nội dung v  

   được tóm tắt   ư s u: 

Hồi 17 giờ 40 phút ngày 18/6/2024, t i khu 11, xã Đ, huyện T, tỉnh P, C  

quan Cả   s t đ ều tra Công an huyện Thanh Thủy ki m tra phát hiện Nguyễ  Đức 

H, s     ă  1992, trú t i   u 11,  ã Đ, huyện T, tỉnh P đ     ó      v  đ    b c 

 ưới hình thức bán số lô, số đề cho một số đố  tượng thông qua m ng xã hội Zalo 

và Facebook. Thu giữ 01 đ ện tho      động Iphone 7 Plus, màu b c, lắp sim số 

đ ện tho i 0976540629; 01 đ ện tho      động Iphone 7 Plus, màu hồng, lắp sim số 

đ ện tho i 0388340966 bên trong có nhiều nội dung tin nhắ       qu   đến hành vi 

đ    b    ưới hình thức mua bán số lô, số đề. 

Qu  tr    đ ều tra, Nguyễ  Đức H khai nhận hành vi ph m tộ    ư s u: 

Khoảng tháng 6/2024, Nguyễ  Đức H nả  s      đị   đ    b c trái phép 

bằng hình thức bán số lô, số đề  Đ  tránh bị phát hiện, H s  d ng các tài khoản 

Zalo có tên là “Hiep Nguyen”, “Bichxoan” lầ   ượt đă      bằng số đ ện tho i 

097654062, 0388340966 của H và tài khoản Facebook có tên là “Trai họ Nguyễn” 

đă      bằng thông tin cá nhân của H đ  thực hiệ       v  đ    b c.  

Về cách thứ  đ    b c và tỷ lệ thắng thua, H thỏa thuận vớ    ười mua dựa 

vào kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc m  t ư              đ      định thắng 

thua.  

- Đối với số đề,   ười mua có th  mua một hoặc nhiều số từ 00 đến 99, nếu 

số đã  u  trù   với 2 số cuối của giả  đặc biệt t     ườ   u  trú   t ư ng số tiền 

gấp 70 lần số tiề  đã bỏ ra mua. 

- Đối với số   , tư    tự   ư số đề,   ười mua có th  mua một hoặc nhiều 

số từ 00 đến 99   ư    ỗi số sẽ  u  t e  đ    tư    ứng với số tiền 23 000đ/1 

đ  m. Nếu số      ườ        u  trù   với 2 số cuối của một trong 27 giải xổ số thì 

  ườ   u  trú   t ư ng số tiề  tư    ứng với số đ    đã  u     80 000đ/1 đ  m, 

nếu trùng với 2 số cuối của nhiều giải thì số tiề  trú   t ư    được nhân     tư    

ứng. 

Việc thanh toán tiền thắng thua sẽ thực hiện sau khi có kết quả xổ số kiến 

thiết miền Bắ   ưới hình thức thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuy n 

khoản. 

Bằng cách thứ    ư tr  ,  gày 18/6/2024, t i khu 11, xã Đ, huyện T, tỉnh P, 

H s  d ng 01 đ ện tho      động Iphone 7 Plus, màu b c, lắp sim số đ ện tho i 

0976540629 v  01 đ ện tho      động Iphone 7 Plus, màu hồng, lắp sim số đ ện 

tho i 0388340966 b   số   , số đề     07   ườ   ồ : 

1  Đ    Vă  H, s     ă  2002, trú t i xã L, huyện T, tỉnh P s  d    đ ện tho i 

   động IPhone 7 Plus, màu vàng, lắp sim số đ ện tho i 0334000352 đă     ập ứng d ng 
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Zalo có tên “Hồng Duy” đă      bằng số đ ện tho i 0334000352 nhắ  t   đến tài khoản 

Zalo “Hiep Nguyen” mua của H các số lô với tổng số tiền    1 380 000đ, số t ề      H 

  ư  t     t        H  

2  Phùng Quốc T, s     ă  1993, trú t i   u 1,  ã Đ, huyện T, tỉnh P s  d ng 

đ ện tho i    động nhãn hiệu Samsung A05S, màu xám, lắp sim số đ ện tho i 

0857469413, đă     ập tài khoản zalo có tên “Quốc Thành” đă      bằng số đ ện 

tho i 0857469413 nhắ  t   đến tài khoản Zalo “Hiep Nguyen” của H mua các số lô với 

tổng số tiền    2 300 000đ, số t ề      T   ư  t     t        H  

3  Đặ   Vă  T, s     ă  2001, trú t i thôn T, xã Y, huyện T, tỉnh P s  d ng 

đ ện tho i    động nhãn hiệu Iphone X, lắp sim số đ ện tho i 0327836669, đă     ập 

tài khoản Zalo có tên “Ố Ồ” đă      bằng số đ ện tho i 0327836669 nhắ  t   đến tài 

khoản Zalo “Hiep Nguyen” của H mua các số lô, số đề với tổng số tiền là 550 000đ, số 

tiền này T   ư  t     t        H. 

4  Đ    P ư    N, s     ă  1999, trú t i khu G, xã T, huyện T, tỉnh P s  d ng 

đ ện tho      độ   Ip   e 7 P us,   u đe ,  ắp sim số đ ện tho i 0963431227, đă   

nhập tài khoản Zalo có tên “ĐINH PHUONG NAM” đă      bằng số đ ện tho i 

0963431227 nhắ  t   đến tài khoản Zalo “Hiep Nguyen” của H mua các số lô với tổng 

số tiền    2 300 000đ, số tiền này N   ư  t     t        H. 

5  Đ    Xu   T, s     ă  1996, trú t i khu G, xã Y, huyện T, tỉnh P s  d ng 

đ ện tho      động nhãn hiệu Iphone Xs Max, màu vàng, lắp sim số đ ện tho i 

0961796596, đă   nhập tài khoản Zalo có tên “Trường Tokyo” đă      bằng số 

đ ện tho i 0961796596 nhắ  t   đến tài khoản Zalo “Hiep Nguyen” của H mua các số 

lô với tổng số tiền    520 000đ, số tiền này T   ư  t     t        H. 

6  Nguyễ  Vă  T, s     ă  2003, trú t i khu 8, xã T, huyện T, tỉnh P s  d ng 

đ ện tho      động nhãn hiệu Iphone 6s, màu vàng-hồng, không lắp sim đă     ập 

tài khoản Facebook có tên “Nguyễn Thao” nhắ  t   đến tài khoản Facebook có tên 

“Trai Họ Nguyễn” của H mua các số lô, số đề với tổng số tiền là 3 950 000đ, T đã 

trả trướ      H 3 450 000đ bằ        t ứ    u       ả  từ t      ả            VP 

B    số 288089671  ủ  T đế  t      ả            VP B    số 184547767 của H, 

 ò  500 000đ T   ư  t     t        H. 

7  Nguyễn Việt H, s     ă  1981, trú t i tổ 12, khu Lê Q, p ường G, thành phố 

V, tỉnh Phú T s  d    đ ện tho      động nhãn hiệu Iphone 6 Plus,   u    ,  ắp s   

số đ ện tho i 0972858334 đă     ập tài khoản Zalo có tên “Vi   H ” đă      bằng số 

đ ện tho i 0972858334 của H nhắ  t   đến tài khoản Zalo “Hiep Nguyen” của H mua 

các số lô, số đề với tổng số tiền là 1 610 000đ, số t ề      H   ư  t     t        H   

Qu  tr        v ệ  vớ  C  qu   Cả   s t đ ều tr  C        u ệ  T     T ủ , 

N u ễ  Đứ  H        ậ  s u     b   số   , số đề          , H s       t      ả  

Z    “Bichxoan”   u    bả   đế  t      ả  Z     ó t   “Thu Hiên” đượ  đă      

bằ   số đ ệ  t     0988841849 của Nguyễn Thu H, s     ă  1971, trú t i tổ 5, 

p ường P, quận L, thành phố H đ   ư ng hoa hồng. 

* Về số tiề  đ    b  : H    v  đ    b c của H với H, T, T, N, T, T và H 

đều bị phát hiệ  trước khi có kết quả m  t ư ng nên số tiền H đ    b c được xác 

định là tổng số tiền H đ    b c vớ  7   ười là 12 610 000đ  Cò  đối với H, T, T, 

N, T, T và H, số tiề  đ    b c của mỗ    ười đượ      định lầ   ượt    1 380 000đ, 

2 300 000đ, 550 000đ, 2 300 000đ, 520 000đ, 3 950 000đ, 1 610 000đ  
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 * Về vật chứng của v  án gồm: Đối vớ  01 đ ện tho      động nhãn hiệu 

Iphone 6s, màu vàng-hồng, không lắp sim của Nguyễ  Vă  T, T đã      ất, C  

quan Cả   s t đ ều tra Công an huyện Thanh Thủy không thu giữ được. Các vật 

chứng còn l i gồm 01 đ ện tho      động Iphone 7 Plus, màu b c, lắp sim số đ ện 

tho i 0976540629, 01 đ ện tho      động Iphone 7 Plus, màu hồng, lắp sim số đ ện 

tho i 0388340966 (t m giữ của Nguyễ  Đức H); 01 đ ện tho      động IPhone 7Plus, 

màu vàng, lắp sim số đ ện tho i 0334000352 (t m giữ củ  Đ    Vă  H); 01 đ ện tho i 

   động nhãn hiệu Samsung A05S, màu xám, lắp sim số đ ện tho i 0857469413 (t m 

giữ của Phùng Quốc T); 01 đ ện tho i    động nhãn hiệu Iphone X, lắp sim số đ ện 

tho i 0327836669 (t m giữ củ  Đặ   Vă  T); 01 đ ện tho      động Iphone 7 Plus, 

  u đe ,  ắp sim số đ ện tho i 0963431227 (t m giữ củ  Đ    P ư    N); 01 đ ện 

tho      động nhãn hiệu Iphone Xs Max, màu vàng, lắp sim số đ ện tho i 

0961796596 (t m giữ củ  Đ    Xu   T); 01 đ ện tho      động nhãn hiệu Iphone 6 

Plus,   u    ,  ắp s   số đ ện tho i 0972858334 (t m giữ của Nguyễn Việt H); 01 

đ ện tho      động nhãn hiệu Samsung S22+, màu trắng, lắp sim số đ ện tho i 

0523492565 (t m giữ của Nguyễn Thu H) và số tiền Việt N   12 610 000đ được 

chuy n theo hồ s  v     đ  x     t e  qu  định của pháp luật. 

* Về xác minh tài sản: Ngoài những tài sản chung ph c v  sinh ho t hàng 

ngày, bị cáo không có tài sản riêng có giá trị. 

Qu  tr    đ ều tr ,  ờ        ủ  bị cáo p ù  ợp vớ     u, p ù  ợp vớ  vật 

  ứ   bị t u   ữ v    ữ   t     ệu   ứ    ứ       ó tr     ồ s  v       

Bản cáo trạng số 63/CT-VKSTT ngày 04/11/2024, Viện ki m sát nhân dân 

huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ đã tru  tố bị cáo Nguyễn Đức H về tộ  “Đ    

b  ” qu  định t i khoản 1 Đ ều 321 của Bộ luật Hình sự.  

T   p     tò , đ i diện Viện ki m sát nhân dân huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú 

Thọ giữ   u    qu   đ  m truy tố v  đề nghị Hộ  đồng xét x :  

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Đức H ph m tộ  “Đ    b  ”  

Că   ứ vào khoản 1 Đ ều 321; đ  m i, s khoản 1 và khoản 2 Đ ều 51; Đ ều 

36 Bộ luật Hình sự. 

X  ph t bị cáo Nguyễ  Đức H từ 15 (Mườ   ă ) tháng cải t o không giam 

giữ đế  18 (Mười tám) tháng cải t o không giam giữ. Bị     được khấu trừ thời 

gian t m giữ từ      19/6/2024 đến ngày 21/6/2024 là 03 (ba) ngày = 09 (Chín) 

ngày cải t o không giam giữ.  

Ngoài ra Ki   s t s t v     ò  đề nghị về x  lý vật chứng và án phí. 

Qu  tr    đ ều tra và t i phiên tòa, Nguyễn Đức H không có ý kiến gì về bản 

cáo tr ng của Viện ki m sát nhân dân huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. 

T i phiên tòa bị cáo nói lời sau cùng:  

Bị cáo Nguyễn Đức H đề nghị Hộ  đồng xét x  xem xét giảm nhẹ hình ph t 

cho bị cáo.  
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

 Tr      s  nội dung v    ,  ă   ứ vào các tài liệu trong hồ s  v     đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh t ng t i phiên tòa, Hộ  đồng xét x  nhận định   ư s u: 

[1]. Về hành vi, quyết định tố t ng: 

C  qu   đ ều tra - Công an huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ, Đ ều tra viên, 

Viện ki m sát nhân dân huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ, Ki m sát viên trong quá 
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tr    đ ều tra, truy tố đã t ực hiệ  đú   về thẩm quyền, trình tự, thủ t   qu  định 

của Bộ luật tố t ng hình sự  Qu  tr    đ ều tra và t i phiên tòa, các bị cáo không có 

ý kiến hoặc khiếu n i về hành vi, quyết định củ  C  qu   t ến hành tố t   ,   ười 

tiến hành tố t     D  đó,          v , qu ết định tố t ng củ  C  qu   t ến hành tố 

t   ,   ười tiến hành tố t    đã t ực hiệ  đều hợp pháp. 

N ười có quyền lợi và    ĩ  v  liên quan vắng mặt t i phiên tòa, Ki m sát 

viên, bị     đề nghị Hộ  đồng xét x  tiếp t c xét x  vắng mặt họ. Xét thấ    ười 

có quyền lợ  v     ĩ  v       qu   đã  ó  ời khai th  hiện trong hồ s  v  v ệc vắng 

mặt của họ không gây tr  ng i cho việc xét x  v  án nên Hộ  đồng xét x   ă   ứ 

Đ ều 292 Bộ luật tố t ng hình sự đ  tiếp t c xét x  v  án là phù hợp.  

 [2]. Về hành vi cấu thành tội ph m của bị cáo: 

Ngày 18/6/2024, t   khu 11, xã Đ,  u ệ  T, tỉ   P, N u ễ  Đứ  H đã  ó 

hành vi đ    b   bằ        t ứ  s             ã  ộ  Z    và Facebook b   số   , 

số đề trái phép cho Đ    Vă  H, P ù   Quố  T, Đặ   Vă  T, Đ    P ư    N, Đ    

Xuân T, N u ễ  Vă  T v  N u ễ  V ệt H vớ  tổ   số t ề  đ    b   H p ả    ịu 

tr       ệ       sự là 12 610 000đ  

Khoản 1 Đ ều 321 Bộ luật Hình sự qu  định: 

“1  N ườ      đ    b   tr   p  p  ưới bất kỳ hình thứ      được thua bằng 

tiền hay hiện vật trị giá từ 5 000 000 đồ   đế   ướ  50 000 000 đồng hoặ   ưới 

5 000 000 đồn    ư   đã bị x  ph t vi ph m hành chính về hành vi này hoặc hành 

v  qu  định t   Đ ều 322 của Bộ luật này hoặ  đã bị kết án về tội này hoặc tội quy 

định t   Đ ều 322 của Bộ luật    ,   ư  được xóa án tích mà còn vi ph m, thì bị 

ph t tiền từ 20 000 000 đồn  đế  100 000 000 đồng, ph t cải t o không giam giữ 

đế  03  ă    ặc ph t tù từ 06 t     đế  03  ă   

 N ư vậy hành vi đ    b   tr   p  p, được thua bằng tiền  ưới hình thức 

mua, bán số lô, số đề của các bị cáo Nguyễn Đức H thực hiện đủ yếu tố cấu thành 

tộ  Đ    b c t e  qu  định t i khoả  1 Đ ều 321 Bộ luật hình sự.  

 [3]. Xét tính chất của v  án là ít nghiêm trọng, hành vi ph m tội của bị cáo 

Nguyễ  Đức H là nguy hi m cho xã hội, xâm ph   đến trật tự công cộng, làm mất 

trật tự an toàn xã hội, là nguyên nhân làm phát sinh nhiều lo i tội ph         ũ   

  ư ả    ư    đến kinh tế và h    p ú      đ     X    v      đí   v  lợi nên bị 

cáo vẫn cố tình thực hiện hành vi ph m tội. V  vậ   ần qu ết đị    ứ       p  t 

tư     ứ   vớ   ứ  độ hành vi p    tộ   ủ  bị       ằ   ả  t   bị     tr  t     

  ườ            ó í           đ    v   ã  ộ   

 [4]. Xét về nhân thân, các tình tiết tă    ặng trách nhiệm hình sự và tình tiết 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị       ư s u:  

Về nhân thân bị cáo có nhân thân tốt, không có tiền án, tiền sự.  

Về t    t ết tă    ặ   tr       ệ       sự:  

Bị cáo Nguyễ  Đức H không phải chịu tình tiết tă    ặng trách nhiệm hình 

sự. 

Về t    t ết   ả    ẹ tr       ệ       sự:  

Bị cáo Nguyễ  Đức H đượ   ư ng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình 

sự t e  qu  định t   đ  m i, s khoả  1 Đ ều 51 của Bộ luật Hình sự đó    ph m tội 

lầ  đầu và thuộ  trường hợp ít nghiêm trọng; thành khẩ       b  , ă   ă   ối cải. 

Ngoài ra, bị cáo có ông bà nộ  được N    ước tặng t ư ng Huân  u    ư    
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kháng chiến     đượ   ư ng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy 

định t i khoả  2 Đ ều 51 của Bộ luật hình sự.  

Că   ứ vào tí     ất,  ứ  độ      v  p    tộ ,  ù       t    t ết tă    ặ   

  ả    ẹ tr       ệ       sự, Hộ  đồ     t      ậ  đị     ư s u: 

X t t ấ  bị     N u ễ  Đứ  H p    tộ  ít        trọ  , t       ẩ       

b  , ă   ă   ố   ả  về      v   ủ      ,  ó      ư trú rõ r   , t ự    ệ  đầ  đủ 

   ĩ  v   ủ                ư trú    vậ         ầ  t  ết p ả          bị     r    ỏ  

đờ  số    ã  ộ      ó t    p           p  t  ả  t                ữ t e  qu  đị   

t   Đ ều 36 của Bộ luật hình sự. 

[5]  Về      p  t bổ su  :  

T e  qu  đị   t      ả  3 Đ ều 321  ủ  Bộ  uật      sự  ó t    p      hình 

p  t bổ su           p  t t ề  đố  vớ  bị     Nguyễ  Đức H. Tuy nhiên, bị     

      t   sả  r     p    v  s       t                  ó t   sả  r      ó     trị, bị 

     ó      ă  v ệ      là công nhân      ó t u   ập. Tuy nhiên, bị     t u   ập 

khô   ổ  đị   v  vậ    ễ  áp d ng hình ph t bổ su   đối với bị cáo.  

[6]. Về các vấ  đề khác:  

Đối với Đ    Vă  H, Phùng Quốc T, Đặ   Vă  T, Đ    P ư    N, Đ    Xu   

T, Nguyễ  Vă  T và Nguyễn Việt H, ngày 18/6/2024 đã t ực hiệ       v  đ    b c 

với Nguyễ  Đức H bằng hình thức mua số lô, số đề, tuy nhiên số tiền H, T, T, N, T, 

T và H đ    b   đều  ướ  5 000 000đ, bả  t        đố  tượng đều   ư  bị x  ph t 

       í  ,   ư  bị kết án về tộ  đ  h b c, tổ chứ  đ    b c, gá b c nên Công an 

huyện Thanh Thủy đã x  ph t vi ph          í   đối với H, T, T, N, T, T và H 

t e  qu  định của pháp luật là phù hợp. 

 Đối với Nguyễn Thu H, theo lời khai của Nguyễ  Đức H      ười nhận bảng 

  , đề của H, tuy nhiên, H không thừa nhận việc mua, bán số lô, số đề với H (tiến 

     đối chất giữa H với H đều giữ nguyên lời khai), ngoài lời khai của H, không có 

tài liệu, chứng cứ nào khác chứ                  đủ  ă   ứ đ  đề cập x     đối với H 

là phù hợp. 

[7]. Về vật chứng:  

 Đối với số tiền Việt     đồ  : 12 610 000 đồ   (Mười hai triệu s u tră  

 ườ        đồ  )  C  qu   CSĐT C        u ện Thanh Thuỷ đã   u  n vào tài 

khoản tiền g i 3949.0.1054405.00000 cuả Chi c c thi hành án dân sự huyện Thanh 

Thuỷ t i Kho b   N    ước huyện Thanh Thuỷ nên tịch thu, nộp ngân sách Nhà 

 ước.      

 Đối với 01 (một) đ ện tho      động Iphone 7 Plus, màu b c, số máy: 

MNR62LL/A, (đ ện tho    ũ đã qu  s  d ng và bị vỡ          p í  trước) và 01 

(một) đ ện tho      động Iphone 7 Plus, màu hồng, số      MNR02LL/A, (đ ện 

tho    ũ đã qu  s  d   ) được m       p     tr    b  t ư được dán kín một mặt 

    “Vật chứng t m giữ của Nguyễ  Đức H, SN 1992”    đ ện tho i H liên l c 

dùng vào việ  đ    b c nên phát m i sung quỹ N    ước; 

 Đối với 01 (một) đ ện tho      động Iphone X, số IME1: 353149100089851, 

số IME2: 35314910065356 (đ ện tho    ũ đã qu  s  d   ) được m  niêm phong 

trong Túi niêm phong mã số: PS 32116009 củ  Đặ   Vă  T    đ ện tho i T liên l c 

dùng vào việ  đ    b c nên phát m i sung quỹ N    ước; 

 Đối với 01 (một) đ ện tho      động nhãn hiệu Iphone 6 Plus màu xám, IMEI 

358623071043019, (đ ện tho   đã qu  s  d   ) được m       p     tr    b  t ư 
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được dán kín một mặt     “Vật chứng niêm phong của Nguyễn Việt H, s     ă  

1981, HKTT: Tổ 12, Lê Q, p ường G, TP.V, tỉnh P t i Công an huyện sau khi khai 

t   ”    đ ện tho i H liên l c dùng vào việ  đ    b c nên phát m i sung quỹ Nhà 

 ước; 

 Đối với 01 (một) đ ện tho      động nhãn hiệu Sam sung A05S màu sám, số 

Imei 1: 357533645388579; số I e  2: 358833705388579 (đ ện tho   đã qu  s  

d   ) được m       p     tr    b  t ư được dán kín một mặt     “Vật chứng t m 

giữ của Phùng Quốc T, s     ă  1993, HKTT: K u 1,  ã Đ, huyện T, tỉnh P t i 

Công an huyện Thanh Thuỷ ngày 18/6/2024”    đ ện tho i T liên l c dùng vào việc 

đ    b c nên phát m i sung quỹ N    ước; 

 Đối với 01 (một) đ ện tho      động nhãn hiệu Ip   e Xs M  ,   u v   , đã 

qua s  d ng, số IMEI: 357279092366961, số IMEI 12:  3572799092367613, (đ ện 

tho    ũ đã qua s  d   ) được m       p     tr    b  t ư được dán kín một mặt 

    “Vật chứng t m giữ củ  Đ    Xu   T, s     ă  1996, HKTT: Gò Đ, xã Y, 

huyện T, tỉnh P t i Công an huyện Thanh Thuỷ      18/6/2024 s u          t   ” 

   đ ện tho i T liên l c dùng vào việ  đ    b c nên phát m i sung quỹ N    ước; 

 Đối với 01 (một) đ ện tho      động nhãn hiệu Iphone 7 Plus, màu den, số 

   : MNR12LL/A, (đ ện tho    ũ đã qu  s  d   ) được m  niêm phong trong túi 

niêm phong mã số: PS32116008 của Đ    P ư    N    đ ện tho i N liên l c dùng 

vào việ  đ    b c nên phát m i sung quỹ N    ước; 

 Đối với 01 (một) đ ện tho      động nhãn hiệu Iphone 7 Plus, màu vàng, số 

    NN4J2LL/A, (đ ện tho   đã qu  s  d   ) được m       p     tr    b  t ư 

được dán kín một mặt     “Vật chứng t m giữ củ  Đ    Vă  H”, s     ă  2002, 

HKTT: Xóm B, L, T, P t i Công an huyện Thanh Thuỷ ngày 18/6/2024    đ ện 

tho i H liên l c dùng vào việ  đ    b c nên phát m i sung quỹ N    ước; 

 Đối với sim số 0976.540.629, sim số 0388.340.966 của bị cáo Nguyễ  Đức 

H và vỏ b  t ư  ột mặt     “Vật chứng t m giữ của Nguyễ  Đức H, SN 1992” nên 

tịch thu và tiêu huỷ;  

 Đối với sim số 0327836669 và vỏ Túi niêm phong mã số: PS 32116009 của 

Đặ   Vă  T nên tịch thu và tiêu huỷ;  

 Đối với sim số 0972. 858.334 vỏ b  t ư  ột mặt     “Vật chứng niêm phong 

của Nguyễn Việt H, s     ă  1981, HKTT: Tổ 12, L, p ường G, TP.V, tỉnh P t i 

Công an huyệ  s u          t   ” nên tịch thu và tiêu huỷ;  

 Đối với sim số 0857469413 vỏ b  t ư  ột mặt     “Vật chứng t m giữ của 

Phùng Quốc T, s     ă  1993, HKTT: K u 1,  ã Đ, huyện T, tỉnh P t i Công an 

huyện Thanh Thuỷ      18/6/2024” nên tịch thu và tiêu huỷ;  

 Đối với sim số 0961.796.596 và vỏ b  t ư  ột mặt     “Vật chứng t m giữ 

củ  Đ    Xu   T, s     ă  1996, HKTT: G, xã Y, huyện T, tỉnh P t i Công an 

huyện Thanh Thuỷ      18/6/2024 s u          t   ” nên tịch thu và tiêu huỷ;  

 Đối với sim số: 0963 431 227 (đ ện tho    ũ đã qu  s  d ng) và vỏ túi niêm 

phong mã số: PS32116008 củ  Đ    P ư    N nên tịch thu và tiêu huỷ;  

 Đối với sim: 0334.000.352 và vỏ b  t ư  ột mặt     “Vật chứng t m giữ của 

Đ    Vă  H”, s     ă  2002, HKTT: Xó  B, L, T, P t i Công an huyện Thanh 

Thuỷ ngày 18/6/2024 nên tịch thu và tiêu huỷ;  

  Đối với 01 (một) đ ện tho      động Sam sung S22+, màu trắng, số IMEL1: 

356369480705028, số IMEL2: 359107600705024, bên trong lắp sim số 
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0523 492 565 (đ ện tho   đã qu  s  d   ) được m  niêm phong trong một b  t ư 

được dán kín một mặt     “Vật chứng t m giữ của Nguyễn Thu H, S  1971” nên 

trả l i cho chị Nguyễn Thu H.   

[8] Về án phí: Bị cáo phải chịu tiền án phí hình sự s  t ẩm t e  qu  định của 

pháp luật. 

Xét thấ  đề nghị của Viện ki m sát nhân dân huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú 

Thọ  ó  ă   ứ cần chấp nhận. 

Vì các lẽ trên,  

 
 

 

 
 

 

QUYẾ  ĐỊNH: 

 

Că   ứ vào khoản 1 Đ ều 321; đ  m i, s khoản 1 và khoản 2 Đ ều 51; Đ ều 

36 Bộ luật Hình sự. 

Tuyên bố bị cáo Nguyễ  Đức H ph m tộ  “Đ    b  ”  

X  ph t bị cáo Nguyễ  Đức H 15 (Mườ   ă ) tháng cải t o không giam giữ. 

Bị     được khấu trừ thời gian t m giữ từ ngày 19/6/2024 đến ngày 21/6/2024 là 

03 (ba) ngày = 09 (Chín) ngày cải t o không giam giữ. Bị cáo còn phải chấp hành 

14 tháng 21 ngày Cải t o không giam giữ. Thời h n cải t o không giam giữ tính từ 

ngày C  qu   t                sự Công an huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ nhận 

được Quyết định thi hành án.  

Giao bị cáo Nguyễn Đức H cho Ủy ban nhân dân xã Đ, huyện T, tỉnh P giám 

sát, giáo d c trong thời gian chấp hành hình ph t cải t o không giam giữ  G   đ    

bị cáo Nguyễn Đức H có trách nhiệm phối hợp Ủy ban nhân dân xã Đ, huyện T, 

tỉnh P trong việc giám sát, giáo d c bị cáo.  

Miễn khấu trừ thu nhập cho bị cáo Nguyễ  Đức H.   

Tr    trường hợp   ườ  đượ   ư ng án cải t o không giam giữ t    đổ      

 ư trú t   t ực hiệ  t e  qu  định của pháp luật về thi hành án hình sự. 

Bị     Nguyễn Đức H p ả  t ự    ệ   ột số      v ệ      độ   p    v  

 ộ   đồ   tr    t ờ        ả  t                ữ  Ủy ban nhân dân xã Đ, huyện T, 

tỉnh P t ự    ệ  v ệ  buộ  bị     Nguyễn Đức H     độ   p    v   ộ   đồ    

T ờ           độ   p    v   ộ   đồ         qu  04   ờ tr     ột      v        

qu  05      tr    01 tuầ    

Về hình phạt bổ sung: M ễ       p  t bổ su   đố  vớ  bị     N u ễ  Đứ  

H t e  qu  đị   t      ả  3 Đ ều 321 Bộ  uật      sự.  

 Về xử lý vật chứng: Că   ứ đ     ,b    ả  1 Đ ều 47  ủ  Bộ  uật H    sự; 

đ  m a,b,c khoả  2 Đ ều 106; đ  m b khoản 3 Đ ều 106 Bộ luật tố t ng hình sự: 

* Tị   t u,  ộp      s    N    ướ :  

 Tiền Việt     đồ  : 12 610 000 đồ   (Mười hai triệu s u tră   ười nghìn 

đồ  )  C  qu   CSĐT C        uyện Thanh Thuỷ đã   u  n vào tài khoản tiền 

g i 3949.0.1054405.00000 cuả Chi c c thi hành án dân sự huyện Thanh Thuỷ t i 

Kho b   N    ước huyện Thanh Thuỷ.      

* Tịch thu bán phát m i sung ngân sách N    ước:  

 - 01 (một) đ ện tho      động Iphone 7 Plus, màu b c, số máy: MNR62LL/A, 

(đ ện tho    ũ đã qu  s  d ng và bị vỡ          p í  trước) và 01 (một) đ ện tho i 

   động Iphone 7 Plus, màu hồng, số      MNR02LL/A, (đ ện tho    ũ đã qu  s  

d ng) được m  niêm phon  tr    b  t ư được dán kín một mặt     “Vật chứng t m 

giữ của Nguyễ  Đức H, SN 1992”; 
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- 01 (một) đ ện tho      động Iphone X, số IME1: 353149100089851, số 

IME2: 35314910065356 (đ ện tho    ũ đã qu  s  d   ) được m  niêm phong 

trong Túi niêm phong mã số: PS 32116009 củ  Đặng Vă  T.    

 - 01 (một) đ ện tho      động nhãn hiệu Iphone 6 Plus màu xám, IMEI 

358623071043019, (đ ện tho   đã qu  s  d ng) được m       p     tr    b  t ư 

được dán kín một mặt     “Vật chứng niêm phong của Nguyễn Việt H, sinh nă  

1981, HKTT: Tổ 12, L, p ường G, TP.V, tỉnh P t i Công an huyện sau khi khai 

t   ”;  

 - 01 (một) đ ện tho      động nhãn hiệu Sam sung A05S màu sám, số Imei 1: 

357533645388579; số I e  2: 358833705388579 (đ ện tho   đã qu  s  d ng) được 

m       p     tr    b  t ư được dán kín một mặt     “Vật chứng t m giữ của 

Phùng Quốc T, s     ă  1993, HKTT: K u 1,  ã Đ, huyện T, tỉnh P t i Công an 

huyện Thanh Thuỷ      18/6/2024”;  

 - 01 (một) đ ện tho      động nhãn hiệu Ip   e Xs M  ,   u v   , đã qu  

s  d ng, số IMEI: 357279092366961, số IMEI 12:  3572799092367613, (đ ện 

tho    ũ đã qu  s  d   ) được m       p     tr    b  t ư được dán kín một mặt 

    “Vật chứng t m giữ củ  Đ    Xuân T, s     ă  1996, HKTT: G, xã Y, huyện 

T, tỉnh P t i Công an huyện Thanh Thuỷ      18/6/2024 s u          t   ”;  

 - 01 (một) đ ện tho      động nhãn hiệu Iphone 7 Plus, màu den, số máy: 

MNR12LL/A, (đ ện tho    ũ đã qu  s  d   ) được m  niêm phong trong túi niêm 

phong mã số: PS32116008 củ  Đ    P ư    N. 

 - 01 (một) đ ện tho      động nhãn hiệu Iphone 7 Plus, màu vàng, số máy 

NN4J2LL/A, (đ ện tho   đã qu  s  d   ) được m       p     tr    b  t ư được 

dán kín một mặt     “Vật chứng t m giữ củ  Đ    Vă  H”, s     ă  2002, HKTT: 

X, L, T, P t i Công an huyện Thanh Thuỷ ngày 18/6/2024; 

* Tị   t u v  t  u  ủ :  

 - Sim số 0976.540.629, sim số 0388.340.966 của bị cáo Nguyễ  Đức H và 

vỏ b  t ư một mặt     “Vật chứng t m giữ của Nguyễ  Đức H, SN 1992”. 

 - Sim số 0327836669 và vỏ Túi niêm phong mã số: PS 32116009 củ  Đặng 

Vă  T.    

 - Sim số 0972. 858.334 và vỏ b  t ư  ột mặt     “Vật chứng niêm phong 

của Nguyễn Việt H, s     ă  1981, HKTT: Tổ 12, L, p ường G, TP.V, tỉnh P t i 

Công an huyệ  s u          t   ”;  

 - Sim số 0857469413 và vỏ b  t ư  ột mặt ghi “Vật chứng t m giữ của 

Phùng Quốc T, s     ă  1993, HKTT: K u 1,  ã Đ, huyện T, tỉnh P t i Công an 

huyện Thanh Thuỷ      18/6/2024”;  

 - Sim số 0961.796.596 và vỏ b  t ư  ột mặt     “Vật chứng t m giữ của 

Đ    Xu   T, s     ăm 1996, HKTT: G, xã Y, huyện T, tỉnh P t i Công an huyện 

Thanh Thuỷ ngày 18/6/2024 sau khi khai thác”;  

 - Sim số: 0963 431 227 (đ ện tho    ũ đã qu  s  d ng) và vỏ túi niêm phong 

mã số: PS32116008 củ  Đ    P ư    N; 

 - Sim: 0334.000.352 và vỏ b  t ư  ột mặt     “Vật chứng t m giữ củ  Đ    

Vă  H”, s     ă  2002, HKTT: Xó  B, L, T, P t i Công an huyện Thanh Thuỷ 

ngày 18/6/2024; 

  * Trả l i cho: Chị Nguyễn Thu H 01 (một) đ ện tho      động Sam sung 

S22+, màu trắng, số IMEL1: 356369480705028, số IMEL2: 359107600705024, 
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bên trong lắp sim số 0523 492 565 (đ ện tho   đã qu  s  d ng) được m  niêm 

phong trong một b  t ư được dán kín một mặt     “Vật chứng t m giữ của Nguyễn 

Thu H, S  1971” đồng thời tiêu huỷ vỏ b  t ư được dán kín một mặt     “Vật 

chứng t m giữ của Nguyễn Thu H, Sn 1971.   

 (Vật chứng trên hiện Chi c c thi hành án dân sự huyện Thanh Thuỷ đ    

quản lý, theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 08/11/2024).  

  Về án phí: Că   ứ  khoả  2 Đ ều 136 Bộ luật tố t ng hình sự; đ  m a khoản 

1 Đ ều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 quy định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và s  d ng án phí và lệ phí Tòa án. 

Bị cáo Nguyễ  Đức H phải chịu 200 000đ (H   tră        đồng) tiền án phí 

hình sự s  t ẩm. 

Về quyền kháng cáo: Trong h n 15 ngày k  từ ngày tuyên án, bị cáo có mặt 

được quyền kháng cáo Bản án. N ười có quyền lợ  v     ĩ  v  liên quan vắng mặt 

được quyền kháng cáo phần quyền lợ ,    ĩ  v  liên quan trong h n 15 ngày k  từ 

ngày nhận được Bản án hoặc ngày Bản án được niêm yết t e  qu  định của pháp 

luật, đ  yêu cầu Toà án nhân dân tỉnh Phú Thọ xét x  theo trình tự phúc thẩm. 

 

 

N     ận: 
- VKSND tỉnh Phú Thọ; 

- VKSND huyện Thanh Thuỷ; 

- Công an huyện Thanh Thuỷ; 

- CQTHAHS huyện Thanh Thuỷ;  

- Chi c c THA huyện Thanh Thuỷ; 

- UBND xã Đ; 

- S  tư p  p tỉnh Phú Thọ;  

- Bị cáo; NCQLNVLQ; 

- Lưu hồ s  v  án, VP.  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ  HẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

(Đã ký) 

 

 
Nguyễn Thị Hƣơng  huỷ 

 

 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 
 

 
Nguyễn Thị Hƣơng  huỷ 
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